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1 52310101 Kinh tế 1403 430 1239 415 81 334 95 195 113 2 12 97% 29% 25 259 75 69

2 52340120 Kinh doanh quốc tê 157 27 130 88 20 68 25 46 12 3 1 94% 55% 0 62 12 4

3 52310106 Kinh tế Quốc tế 229 37 192 139 21 118 14 77 41 4 2 95% 59% 14 89 1 29

4 52380101 Luật 53 4 49 37 4 33 3 31 3 0 0 100% 70% 9 97 25 17

5 52340101 Quản trị Kinh  doanh 326 90 236 141 44 97 40 82 15 2 0 97% 43% 1 25 11 3

6 52340201 Tài chính Ngân hàng 276 49 227 163 24 139 42 97 20 1 4 98% 58% 9 125 21 10

7340301 Kế toán kiểm toán 133 20 113 52 10 42 22 21 8 0 1 98% 38% 5 28 5 16

7 52220201 Ngôn ngữ Anh 91 12 79 55 10 45 9 36 7 3 1 95% 60% 3 29 9 13

8 52220209 Ngôn ngữ Nhật 47 8 39 42 9 33 12 24 6 0 0 100% 89% 1 20 0 9

9 52220203 Ngôn ngữ Pháp 27 5 22 24 5 19 12 10 2 0 0 100% 89% 2 15 4 6

10 52220204 Ngôn ngữ Trung 37 5 32 30 5 25 7 21 2 0 0 100% 81% 0 17 3 12

PHỤ LỤC 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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